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CÔNG ĐIỆN 

Về việc tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ chống khai thác hải sản bất  

hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Điện: 

 

- Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành: Nông nghiệp và Môi 

trường, Ngoại vụ, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, 

Xây dựng, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an 

tỉnh; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; 

- Bí thư Đảng ủy xã, phường; Chủ tịch UBND các xã, phường 

  có tàu cá1. 

 

Thực hiện Công điện số 34/CĐ-TTg ngày 25/4/2026 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế trong chống khai thác hải sản bất 

hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (chống khai thác IUU); để khắc 

phục triệt để các tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác IUU, chuẩn bị làm 

việc với Đoàn Thanh tra EC, phấn đấu gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu 

Âu; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, 

phường có tàu cá nghiêm túc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Yêu cầu chung 

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ 

trương, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về chống khai 

thác IUU, trọng tâm là: Kế hoạch số 278-KH/TU ngày 17/7/2024 thực hiện Chỉ thị 

số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư; Kế hoạch số 23-KH/TU ngày 

26/12/2025 về tuyên truyền chống khai thác IUU giai đoạn 2025 - 2030; Văn bản số 

02-CV/TU ngày 03/10/2025; Kế hoạch số 1216/KH-BCĐIUU ngày 28/10/2025 của 

Ban Chỉ đạo IUU tỉnh; các Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh: số 48/CĐ-UBND 

ngày 28/10/2025, số 01/CĐ-UBND ngày 26/01/2026, số 03/CĐ-UBND ngày 

03/3/2026; Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 06/02/2026 và Kế hoạch số 194/KH-

UBND ngày 13/4/2026, cùng các Văn bản chỉ đạo liên quan trong thời gian qua. 

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban 

Bí thư và các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phân công rõ trách nhiệm 

của từng tổ chức, cá nhân đảm bảo theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, 

rõ tiến độ”. 

 
1 Các xã: Đan Hải, Tiên Điền, Cổ Đạm, Lộc Hà, Mai Phụ, Thạch Hà, Thạch Lạc, Đồng Tiến, Thạch Khê, Thiên Cầm, 

Cẩm Trung, Yên Hoà, Kỳ Xuân, Kỳ Khang, Kỳ Anh; các phường: Trần Phú, Vũng Áng, Sông Trí, Hoành Sơn, Hải 

Ninh, Mai Phụ. 
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- Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương chịu trách nhiệm toàn diện trước 

UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tồn tại, hạn chế trong công tác chống 

khai thác IUU. 

2. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 

2.1. Về hoàn thiện khung pháp lý  

Triển khai hiệu quả các Chương trình, Đề án, Chiến lược, Quy hoạch của Thủ 

tướng Chính phủ, các Chương trình, Đề án, Kế hoạch của UBND tỉnh đã được phê 

duyệt để phát triển ngành thủy sản bền vững theo hướng tăng cường bảo vệ, tái tạo 

nguồn lợi thủy sản, giảm cường độ khai thác, phát triển nuôi trồng thủy sản, đặc biệt 

là nuôi biển; chuyển đổi sinh kế bền vững cho cộng đồng ngư dân ven biển, hải đảo. 

2.2. Về quản lý đội tàu 

- Thực hiện tổng kiểm kê tàu cá theo nhóm chiều dài; lập danh sách, phân loại 

tàu cá không đủ điều kiện (không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép khai 

thác, không có Giấy chứng nhận/Cam kết an toàn thực phẩm). 

- Thực hiện rà soát, đối soát và cập nhật thông tin tàu cá, chủ tàu trên cơ sở 

dữ liệu nghề cá quốc gia (VNFishbase) và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (VNeID), 

đảm bảo cơ sở dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. 

- Thực hiện việc đăng ký, đăng kiểm, cấp hoặc gia hạn giấy phép các tàu cá 

đủ điều kiện, lắp đặt VMS kịp thời theo quy định. Đảm bảo tất cả các tàu cá đã đăng 

ký phải thực hiện đánh dấu tàu cá, viết số đăng ký (kể cả khi neo đậu tại bờ, tàu phục 

vụ nuôi trồng thủy sản). 

2.3. Về theo dõi, kiểm soát và giám sát hoạt động tàu cá 

- Kiểm soát 100% tàu cá ra vào cảng, xuất nhập bến qua các đồn, trạm biên 

phòng theo quy định trên hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT); kết 

nối đồng bộ, thống nhất giữa các lực lượng chức năng có liên quan. 

- Lập danh sách, áp dụng biện pháp quản lý, giám sát chặt chẽ từng tàu cá 

không đủ điều kiện hoạt động. Cập nhật đầy đủ danh sách tàu cá đã xóa đăng ký trên 

hệ thống VNFishbase danh sách tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU trên 

hệ thống VMS và công bố danh sách tàu cá ngừng dịch vụ VMS dài ngày. 

- Tổ chức quản lý thực hiện kiểm soát tàu cá ra vào cảng, xuất nhập bến, giám 

sát sản lượng bốc dỡ qua cảng trên hệ thống eCDT theo quy định của pháp luật. 

2.4. Về truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác 

- Đảm bảo 100% tàu cá phải cập cảng bốc dỡ thủy sản khai thác theo quy định. 

Thực hiện nghiêm túc việc ghi, nộp nhật ký khai thác; duy trì sổ sách theo dõi, ghi 

chép, lưu trữ đầy đủ thông tin về tình trạng hoạt động của tàu cá; công tác xác nhận, 

chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác trên hệ thống eCDT. 

-  Kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu thủy sản khai thác nhập khẩu, đặc biệt qua 

Công-ten-nơ. 

2.5. Về thực thi pháp luật, xử lý vi phạm 

- Thực hiện cao điểm tuần tra, kiểm soát hoạt động tàu cá tại các khu vực vùng 

biển giáp ranh với các nước, các bãi ngang, cửa sông, cửa biển, các đảo, ngăn chặn, 

xử lý tàu cá “03 không” để không phát sinh tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. 
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- Rà soát, xử lý ngay các tàu cá vi phạm từ ngày 01/01/2026 đến nay và cập 

nhật kết quả xử phạt lên cơ sở dữ liệu xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản. 

(Nhiệm vụ chi tiết của các Sở, ngành và địa phương tại Phụ lục kèm theo). 

3. Chế độ thông tin, báo cáo và kiểm tra, giám sát 

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ vào ngày 03 hằng tháng (kỳ 

báo cáo từ ngày 01 đến ngày 30 hằng tháng) và đột xuất kết quả thực hiện nhiệm vụ 

chống khai thác IUU được giao về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, báo 

cáo theo quy định. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm trách nhiệm các tổ 

chức, cá nhân không hoàn thành hoặc thực hiện không hiệu quả các quy định chống 

khai thác IUU được giao. 

4. Tổ chức thực hiện  

a) Sở Nông nghiệp và Môi trường (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo IUU tỉnh): 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành2 và UBND xã, phường có tàu cá tham 

mưu kiện toàn, cập nhật thành viên Ban Chỉ đạo IUU tỉnh. 

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác 

IUU tại các sở, ngành, địa phương có liên quan. 

- Tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh, Trưởng Ban 

Chỉ đạo IUU tỉnh kết quả thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU của các Sở, 

ngành, địa phương có liên quan. 

b) Các sở, ngành, địa phương có liên quan nghiêm túc tổ chức triển khai thực 

hiện nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU được giao; phối hợp, chia sẻ thông 

tin và kịp thời đề xuất các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai 

thực hiện; khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác IUU.  

Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa 

phương và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Công điện này; kịp thời 

báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc; thực hiện tổng hợp và tham mưu 

báo cáo định kỳ về Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ 

đạo IUU tỉnh kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định./.  

Nơi nhận:         
- Như trên; 

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

- Thường trực Tỉnh ủy;   

- Thường trực HĐND tỉnh;               (b/c)        

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; 

- Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- CVP, PCVP theo dõi lĩnh vực;  

- Trung tâm CB-TH tỉnh; 

- Lưu: VT, NL3. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hồ Huy Thành 

 

 

 
2 Các Sở, ngành: Tài chính, Công Thương, Nội vụ, Ngoại vụ, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch; Công an tỉnh; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Đài và Phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh 

https://bcp.cdnchinhphu.vn/334894974524682240/2026/4/25/34-cd-ttg-25042026-signed-5-14-17771254953211058182661.pdf


Phụ lục 

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM, CẤP BÁCH KHẮC PHỤC CÁC KHUYẾN NGHỊ  

CỦA ĐOÀN THANH TRA LẦN THỨ 5 CỦA ỦY BAN CHÂU ÂU 

(Kèm theo Công điện số         /CĐ-UBND ngày      tháng     năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

STT Nội dung 
Cơ quan chủ 

trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Thời gian 

hoàn thành 
Sản phẩm 

Ghi 

chú 

I Về quản lý đội tàu 

1 

Thực hiện tổng kiểm kê tàu cá theo nhóm chiều dài; 

lập danh sách, phân loại tàu cá không đủ điều kiện 

(không đăng ký, không đăng kiểm, không giấy phép 

khai thác, không có Giấy chứng nhận/Cam kết an toàn 

thực phẩm). 

 

UBND các 

xã, phường 

có tàu cá 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường, Ban 

Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh  

Tháng 

5/2026 

Báo cáo tổng hợp và danh 

sách chi tiết số lượng tàu cá, 

chủ tàu cá theo cỡ chiều dài 

(< 6m, 6-<12m, 12-<15m, 

15-<24m, >24m) tại địa 

phương 

 

2 

Thực hiện rà soát, đối soát và cập nhật thông tin tàu 

cá, chủ tàu trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia 

(VNFishbase) và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư 

(VNeID), đảm bảo cơ sở dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống, 

thống nhất, dùng chung”. 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Công an tỉnh, 

UBND các xã, 

phường có tàu cá 

Tháng 

5/2026 

- Tàu cá đã đăng ký được cập 

nhật đầy đủ thông tin lên 

VNFishbase, được xác nhận 

định danh trên VneID. 

- Cơ sở dữ liệu quản lý tàu cá 

không đủ điều kiện hoạt 

động để theo dõi, giám sát. 

 

3 

Thực hiện việc đăng ký, đăng kiểm, cấp hoặc gia hạn 

giấy phép các tàu cá đủ điều kiện, lắp đặt VMS kịp 

thời theo quy định. 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

UBND các xã, 

phường có tàu cá 
Quý 3/2026 

Tàu cá đủ điều kiện được 

đăng ký, đăng kiểm, cấp 

hoặc gia hạn giấy phép, lắp 

đặt VMS theo quy định. 

 

4 

Viết biển số, đánh dấu tàu cá theo quy định tại thông 

tư 02/2026/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi 

trường (kể cả khi neo đậu tại bờ, tàu phục vụ nuôi 

trồng thủy sản). 

UBND các 

xã, phường 

có tàu cá 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường, Công 

an tỉnh, Ban Chỉ 

huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

Thường 

xuyên 

100% tàu cá đã đăng ký phải 

được đánh dấu, viết biển số 

theo quy định. 

 

5 
Ban hành chính sách và kế hoạch hành động (đối 

tượng, nội dung, nhiệm vụ, sản phẩm, kinh phí,…) 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Các Sở, ngành liên 

quan; UBND các 

Trước ngày 

30/5/2026 

Chính sách được ban hành 

và Kế hoạch, nguồn lực thực 
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STT Nội dung 
Cơ quan chủ 

trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Thời gian 

hoàn thành 
Sản phẩm 

Ghi 

chú 

thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, sinh kế 

thay thế phù hợp điều kiện thực tế tại địa phương. 

xã, phường có tàu 

cá 

hiện được phê duyệt để triển 

khai. 

II Về theo dõi, kiểm soát và giám sát hoạt động tàu cá 

1 

Thực hiện kiểm soát tàu cá khai báo thủ tục xuất nhập 

bến (qua cảng, qua trạm biên phòng) trên hệ thống truy 

xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (eCDT) có 

sự kiểm soát liên thông giữa các cảng cá và trạm biên 

phòng 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Ban Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh, 

UBND các xã, 

phường có tàu cá 

Hàng ngày 

-  Tất cả tàu cá từ 6m trở lên 

xuất nhập bến được kiểm 

soát bởi cảng cá và trạm biên 

phòng trên eCDT. 

- Không để tàu cá không sơn 

đánh dấu, không viết biển số 

theo quy định tham gia hoạt 

động. 

 

2 

Lập danh sách, áp dụng biện pháp quản lý, giám sát 

chặt chẽ từng tàu cá không đủ điều kiện hoạt động. 

Cập nhật đầy đủ danh sách tàu cá xóa đăng ký, tàu cá 

có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU trên hệ thống 

VMS và danh sách tàu cá ngừng dịch vụ VMS dài 

ngày (từ 03 tháng trở lên) gửi về Sở Nông nghiệp và 

Môi trường để theo dõi, quản lý 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Ban Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh; 

UBND các xã, 

phường có tàu cá 

Hàng ngày 

- Đảm bảo 100% tàu cá 

không đủ điều kiện không 

được tham gia hoạt động. 

- Danh sách tàu cá nguy cơ 

cao vi phạm khai thác IUU 

được cập nhật trên hệ thống 

VMS. 

- Tàu cá ngắt kết nối VMS tại 

bờ dài ngày phải có thông 

báo chấp thuận của địa 

phương và danh sách tàu cá 

được lập gửi Sở Nông 

nghiệp và Môi trường để 

theo dõi, quản lý 

 

3 

Tuần tra kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn không để phát 

sinh tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở 

vùng biển nước ngoài, tàu cá không đủ điều kiện tham 

gia hoạt động khai thác 

 Ban Chỉ 

huy Bộ đội 

Biên phòng 

tỉnh 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường; UBND 

các xã, phường có 

tàu cá 

Thường 

xuyên 

Không để phát sinh tàu cá vi 

phạm vùng biển nước ngoài 

 

4 
Phát hiện và phản ánh các vấn đề tồn tại về chất lượng 

dịch vụ vệ tinh sử dụng cho hoạt động giám sát tàu cá 

Sở Khoa 

học và 

Công nghệ 

Các sở: Nông nghiệp 

và Môi trường; Tư 

Pháp; Công an; Ban 

Thường 

xuyên 

Đảm bảo các doanh nghiệp 

cung cấp dịch vụ di động vệ 

tinh sử dụng cho hoạt động 

 



6 
 

STT Nội dung 
Cơ quan chủ 

trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Thời gian 

hoàn thành 
Sản phẩm 

Ghi 

chú 

trên địa bàn; báo cáo và đề xuất với Cục Viễn thông 

các biện pháp xử lý 

Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh. 

giám sát hành trình tàu cá với 

chất lượng theo đúng quy 

định của pháp luật 

III Về truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác 

1 Giám sát sản lượng bốc dỡ qua cảng trên eCDT 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Ban Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh; 

UBND các xã, 

phường có tàu cá 

Thường 

xuyên 

Tất cả tàu cá có chiều dài lớn 

nhất từ 6m trở lên cập cảng 

bốc dỡ sản phẩm được giám 

sát sản lượng theo quy định 

trên eCDT 

 

2 

Tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân, doanh nghiệp thực 

hiện khai báo xuất nhập bến, mua bán nguyên liệu, cấp 

hồ sơ truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác trên hệ 

thống eCDT theo quy định của pháp luật 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Các Sở, ngành liên 

quan; UBND các 

xã, phường có tàu 

cá 

Thường 

xuyên 

Đảm bảo tất cả các tổ chức, 

cá nhân có liên quan tham 

gia thực hiện hiệu quả theo 

quy định 

 

IV Về thực thi pháp luật, xử lý vi phạm 

1 

Rà soát, xử lý các tàu cá vi phạm từ ngày 01/01/2026 

đến nay và cập nhật kết quả xử phạt lên cơ sở dữ liệu 

xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản. 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Ban Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh; 

Công an tỉnh; 

UBND các xã, 

phường có tàu cá 

Tháng 

5/2026 

Quyết định xử phạt hoặc hồ 

sơ xử lý (không xử phạt) 

từng trường hợp cụ thể 

 

2 
Xử phạt các tàu cá không thực hiện viết biển số, đánh 

dấu tàu cá theo quy định 

UBND các 

xã, phường 

có tàu cá 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường, Ban 

Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh; 

Công an cấp xã 

Thường 

xuyên 

Quyết định xử phạt hoặc hồ 

sơ xử lý (không xử phạt) 

từng trường hợp cụ thể 

 

V Chế độ thông tin, báo cáo và kiểm tra, giám sát 

1 

Kiện toàn Ban Chỉ đạo IUU tỉnh và Tổ Công tác liên 

ngành về IUU đảm bảo phân công cụ thể trách nhiệm 

của các thành viên của Ban Chỉ đạo trong công tác 

tham mưu, tổ chức thực hiện; kiểm tra, giám sát kết 

quả chống khai thác IUU, xử lý vi phạm, truy xuất 

nguồn gốc thủy sản khai thác 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Các Sở, ngành liên 

quan; UBND các 

xã, phường có tàu 

cá 

Tháng 

5/2026 

Quyết định của UBND tỉnh 

được ban hành 
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STT Nội dung 
Cơ quan chủ 

trì 

Cơ quan phối 

hợp 

Thời gian 

hoàn thành 
Sản phẩm 

Ghi 

chú 

2 

Tổ chức các Đoàn công tác kiểm tra công tác chống 

khai thác IUU tại địa phương; tuyên truyền, tập huấn, 

cập nhật các quy định pháp luật chống khai thác IUU 

cho các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Các Sở, ngành liên 

quan; UBND các 

xã, phường có tàu 

cá 

Thường 

xuyên 

Kịp thời đôn đốc, chấn chỉnh 

công tác chống khai thác 

IUU tại địa phương; đề xuất 

xử lý trách nhiệm các tổ 

chức, cá nhân không hoàn 

thành chức trách được giao 

 

3 

Xây dựng Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, lực 

lượng chức năng tại địa phương trong theo dõi, kiểm 

soát hoạt động tàu cá ra vào cảng, xuất nhập bến; trao 

đổi, chia sẻ thông tin xử lý tàu cá vi phạm khai thác 

IUU 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Các Sở, ngành liên 

quan; UBND các 

xã, phường có tàu 

cá 

Tháng 

5/2026 

Quy chế phối hợp được 

UBND tỉnh ban hành và tổ 

chức triển khai thực hiện 

 

4 

Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chống 

khai thác IUU được giao cho các Sở, ngành, địa 

phương 

Sở Nông 

nghiệp và 

Môi trường 

Các Sở, ngành liên 

quan; UBND các 

xã, phường có tàu 

cá 

Định kỳ, 

đột xuất 

theo yêu 

cầu 

Báo cáo đánh giá kết quả đạt 

được. Tồn tại hạn chế trong 

thực hiện nhiệm vụ chống 

khai thác IUU được giao tại 

các Sở, ngành, địa phương 
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